
 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 9 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Quận 10, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 

NHÓM 19-24 THÁNG 

 

Địa điểm lớp: Tầng trệt 490/8 Nguyễn Tri Phương, Phường 9 Quận 10 

STT Họ và tên học sinh Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới tính Ghi chú 

1 Phạm Thiên Ân 31/10/2021 Nam  

2 Nguyễn Chí  Hiếu 08/10/2021 Nam  

3 Nguyễn Hữu Thiên Kim 22/11/2021 Nữ  

4 Nguyễn Lê Hải  Đăng 22/11/2021 Nam  

5 Nguyễn Bùi Hải Đăng 07/10/2021 Nam  

6 Nguyễn Bùi Hải Nam 07/10/2021 Nam  

Tổng cộng có 6 học sinh. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 9 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Quận 10, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 

NHÓM 25-36 THÁNG 

 

Địa điểm lớp: Tầng 1 - 490/8 Nguyễn Tri Phương, Phường 9 Quận 10 

STT Họ và tên học sinh 
 Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Nguyễn Phúc An 05/04/2021 Nam  

2 Trần Ngọc Phúc An 04/09/2021 Nữ  

3 Nguyễn Đoàn Minh Anh 13/03/2021 Nữ  

4 Lê Hồ Gia Bảo 08/09/2021 Nam  

5 Phạm Hoàng Bảo 15/04/2021 Nam  

6 Lưu Khánh Bình 14/05/2021 Nam  

7 Trần Nguyễn Gia Cát 23/06/2021 Nữ  

8 Nguyễn Mạnh Huy 04/06/2021 Nam  

9 Nguyễn Đặng Tuấn Khang 07/07/2021 Nam  

10 Nguyễn Thiên Khánh 31/08/2021 Nam  

11 Nguyễn Hồng Khôi 04/02/2021 Nam  

12 Bành Tuấn Kiệt 03/02/2021 Nam  

13 Trần Nguyễn Gia Linh 13/05/2021 Nữ  

14 Mai Vũ Khánh Ngân 06/05/2021 Nữ  

15 Trần Vũ Minh Quân 27/04/2021 Nam  

16 Đỗ Thanh Thanh 04/7/2021 Nữ  

17 Phan Ngô Anh Thư 28/06/2021 Nữ  

18 Nguyễn Hồ Thảo Vy 07/04/2021 Nữ  

Tổng cộng có 18 học sinh. 

 

 

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 9 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Quận 10, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 

LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI 

 

Địa điểm lớp: 476 Nguyễn Tri Phương, Phường 9 Quận 10 

STT Họ và tên học sinh 
 Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Huỳnh Công Bách 12/01/2020 Nam   

2 Lê Nguyễn Linh  Đan 02/10/2020 Nữ  

3 Nguyễn Viết Duy 27/10/2020 Nam   

4 Hồ Ngọc  Hân 06/06/2020 Nữ  

5 Trương Ngọc Hân 08/04/2020 Nữ  

6 Trần Huỳnh Ngọc  Hân 03/09/2020 Nam  

7 Nguyễn Phạm Gia Huy 22/04/2020 Nam  

8 Võ Nguyên  Khang 30/08/2020 Nam  

9 Đào Việt  Khang 19/02/2020 Nam  

10 Đỗ Gia  Khánh 11/09/2020 Nam  

11 Nguyễn Duy  Khánh 26/11/2020 Nam  

12 Lê Anh Khoa 03/04/2020 Nam  

13 Đào Thanh  Nhi 11/09/2020 Nữ  

14 Nguyễn Phạm An Nhiên 08/07/2020 Nữ  

15 Bùi Khánh Như 01/06/2020 Nữ  

16 Nguyễn Thiên Phúc 05/03/2020 Nam  

17 Nguyễn Gia Phúc 05/03/2020 Nam  

18 Danh Phùng Nhã  Phương 20/02/2020 Nữ  

19 Lưu Kim Thành 06/09/2020 Nam  

20 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên 01/06/2020 Nữ  

21 Bùi Đình  Tiến 28/11/2020 Nam  

22 Chu Tín 20/11/2020 Nam  



STT Họ và tên học sinh 
 Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Ghi chú 

23 Châu Thanh  Trúc 07/01/2020 Nữ  

24 Bùi Phan Anh  Tuấn 18/03/2020 Nam  

25 Lê Công  Vinh 07/10/2020 Nam  

26 Trịnh Như  Ý 26/07/2020 Nữ  

 

Tổng cộng có 26 học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 9 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Quận 10, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 

LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI 

 

Địa điểm lớp: 480 Nguyễn Tri Phương, Phường 9 Quận 10 

STT Họ và tên học sinh 
 Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Hoàng Minh Anh 14/11/2019 Nữ   

2 Nguyễn Minh  Anh 30/07/2019 Nam  

3 Huỳnh Tuấn Anh 22/06/2019 Nam   

4 Huỳnh Tùng Bách 16/09/2019 Nam  

5 Lê Hồ Thiên Bảo 05/09/2019 Nam  

6 Nguyễn Đổ Thiên Bảo 16/05/2019 Nam  

7 Trương Minh Châu 23/11/2019 Nữ  

8 Nguyễn Trần Hạo  Dân 15/11/2019 Nam  

9 Hoàng Thiện  Đức 01/11/2019 Nam  

10 Đặng Hà Trùng  Dương 02/06/2019 Nam  

11 Lương Phạm Đức  Duy 03/12/2019 Nam  

12 Trần Bảo Hiếu 22/05/2019 Nam  

13 Võ Minh  Khôi 27/07/2019 Nam  

14 Đỗ Minh Khôi 05/05/2019 Nam  

15 Nguyễn Đăng Khôi 22/11/2019 Nam  

16 Nguyễn Minh  Khôi 05/12/2019 Nam  

17 Nguyễn Trần Đăng Khôi 16/08/2019 Nam  

18 Trang Thiên Kim 15/06/2019 Nữ  

19 Trần Quang  Minh 24/02/2019 Nam  

20 Phan Bảo Nam 29/04/2019 Nam  

21 Phạm Thiên  Ngân 03/05/2019 Nữ  

22 Lê Võ Minh  Quân 30/09/2019 Nam  



STT Họ và tên học sinh 
 Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Ghi chú 

23 Nguyễn Hoàng  Quân 09/09/2019 Nam  

24 Nguyễn Hoàng  Quyên 08/12/2019 Nữ  

25 Lâm Bảo  Tâm 10/09/2019 Nữ  

26 Lê Nguyễn Ngọc Thịnh 12/08/2019 Nữ  

27 Nguyễn Ngọc Anh Thư 22/03/2019 Nữ  

28 Võ Nguyễn Khánh Thy 01/12/2019 Nữ  

29 Lê Trọng  Tín 21/02/2019 Nam  

30 Nguyễn Hữu  Tín 24/01/2019 Nam  

31 Phan  Trí 28/01/2019 Nam  

32 Trần Quang  Vinh 14/02/2019 Nam  

33 Đỗ Ngọc Tường Vy 05/05/2019 Nữ  

34 Nguyễn Ngọc Như Ý 12/01/2019 Nữ  

35 Nguyễn Ngọc Như Ý 26/11/2019 Nữ  

Tổng cộng có 35 học sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 9 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Quận 10, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023-2024 

LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI 

 

Địa điểm lớp: 216-2018 Ngô Gia Tự, Phường 4 Quận 10 

STT Họ và tên học sinh 
 Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Đào Hoài An 04/04/2018 Nữ   

2 Phan Đức Thiện  An 02/01/2018 Nam  

3 Nguyễn Hà Kiều Anh 17/08/2018 Nữ   

4 Trần Chiêm Thiên Anh 29/10/2018 Nữ  

5 Bùi Gia  Bảo 02/06/2018 Nam  

6 Nguyễn Ngọc Minh  Châu 30/01/2018 Nữ  

7 Nguyễn Trần Mai Chi 31/05/2018 Nữ  

8 Võ Hoàng Kim  Chi 08/02/2018 Nữ  

9 Châu Anh Đào 28/09/2018 Nữ  

10 Nguyễn Tiến Đạt 17/10/2018 Nam  

11 Hoàng Ngọc Ánh Dương 24/10/2018 Nữ  

12 Mai Nhật Duy 25/03/2018 Nam  

13 Lư Khả  Hân 30/6/2018 Nữ  

14 Lê Xuân Minh Hiếu 07/05/2018 Nam  

15 Bùi Thiên Hương 02/09/2018 Nữ  

16 Phạm Thiên  Kim 04/03/2018 Nữ  

17 Trần Ngọc Thiên Kim 22/05/2018 Nữ  

18 Trương Bảo  Long 10/01/2018 Nam  

19 Dương Hoàng Nhật  Minh 15/07/2018 Nam  

20 Bùi Gia  Ngọc 02/07/2018 Nữ  

21 Bùi Thảo  Nguyên 04/07/2018 Nữ  

22 Nguyễn Thanh Nhã 23/12/2018 Nữ  



STT Họ và tên học sinh 
 Ngày, tháng,  

năm sinh 

Giới 

tính 
Ghi chú 

23 Nguyễn Thành Nhân 13/09/2018 Nam  

24 Tống Đặng Minh  Nhật 08/02/2018 Nam  

25 Nguyễn Ngọc An Nhiên 04/10/2018 Nữ  

26 Thái Thế Phong 31/10/2018 Nam  

27 Ngô Minh  Quang 15/09/2018 Nam  

28 La Bảo Thiên 20/12/2018 Nam  

29 Lê Huỳnh Quốc Thông 21/02/2018 Nam  

30 Võ Thanh  Trà 14/03/2018 Nữ  

31 Nguyễn Lưu Thanh Trúc 08/08/2018 Nữ  

32 Nguyễn Trần Phương Vy 17/03/2018 Nữ  

33 Nguyễn Trần An Vy 29/12/2018 Nữ  

Tổng cộng có 33 học sinh. 

 


